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THỨ TIẾT 
10A1 

Ngân 

10A2 

Ngân 

10A3 

Trung 

10A4 

Trạm 

10A5 

Tuyền 

10A6 

Quyết 

10A7 

Hưng 

10A8 

Nghĩa 

10A9 

Nam 

10A10 

Diễm 

10A11 

Tùng 

10A12 

Mai 

10A13 

Hồng 

10A14 

Huyền 

10A15 

Khánh 

10B 

Thảo 

2 
1 Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ 

2 Toán Hoá Tin Hoá AV Lý Lý Toán Lý Lý AV TN_HN Sinh Toán Địa Sinh 

3 Toán Toán Sử Văn Sinh Hoá Toán Địa CNghệ Văn Địa Hoá GDCD GDCD Văn GDCD 

4 Hoá Toán AV Tin Văn Sinh Văn Địa TN_HN CNghệ Sử GDCD Toán AV Văn Toán 

5 Sử Lý Toán Sinh Văn Toán AV AV Toán GDCD CNghệ Địa TN_HN Sinh AV Toán 

3 
1 TN_HN TN_HN TN_HN Sử Hoá Văn GDCD Văn Địa TN_HN Lý AV AV Văn AV Văn 

2 AV Sinh TN_HN TN_HN Sinh Văn Địa Lý CNghệ Địa Sử AV Văn GDCD Văn Văn 

3 Sinh Tin Hoá Lý AV Sử Văn CNghệ Lý Toán Toán Sử Toán Địa Toán Toán 

4 Hoá AV Lý Toán AV Tin CNghệ TN_HN Sử Toán Toán Toán Sử Toán Sinh Toán 

5 Hoá AV Lý Tin Sử Sinh AV AV Toán CNghệ Văn Toán CNghệ Toán Sử TN_HN 

4 
1 Lý Hoá Tin Văn Lý Sử CNghệ Toán AV Toán Toán Văn Toán Sinh AV CNghệ 

2 Lý Sinh Sử Toán Văn Tin Sử Sử AV AV Lý Văn Toán CNghệ Địa TN_HN 

3 Văn TN_HN Văn Toán TN_HN Hoá TN_HN Văn Văn AV Địa CNghệ Văn GDCD GDCD TN_HN 

4 Toán TN_HN Văn Lý TN_HN Toán TN_HN AV Văn TN_HN Địa Hoá Địa AV Sử Sử 

5 Tin Toán Sinh Hoá Toán Toán AV Địa Địa Sử Văn Sử TN_HN TN_HN CNghệ GDCD 

5 
1 Lý AV Hoá AV Toán Sinh GDCD GDCD Toán Văn CNghệ Toán Sử Văn TN_HN Văn 

2 Sinh Toán Hoá TN_HN Hoá Lý Lý CNghệ AV Văn Văn Địa Văn AV Toán CNghệ 

3 Văn Văn Sinh TN_HN TN_HN Hoá Sử Sử GDCD GDCD Văn Văn Văn CNghệ Toán Địa 

4                Sử 

5                 

6 
1 TN_HN Lý Toán AV Toán TN_HN Văn Toán Văn AV GDCD AV CNghệ Sử Toán Địa 

2 TN_HN Lý Toán Sử Tin AV Văn Toán Sử TN_HN TN_HN CNghệ GDCD TN_HN Sinh Địa 

3 AV Sử AV Lý Sử AV Toán TN_HN Địa Toán TN_HN TN_HN Địa Văn TN_HN Văn 

4 AV Tin AV Văn Lý Văn Toán TN_HN Toán Địa Toán Văn TN_HN Văn TN_HN Sinh 

5                SHL 

7 
1 Tin Sử Văn Toán Tin AV TN_HN Lý TN_HN Địa TN_HN GDCD AV Sử Văn  

2 Sử Văn Lý Hoá Lý Toán Địa Văn TN_HN Sử GDCD TN_HN AV Địa CNghệ  

3 Văn Văn TN_HN Sinh Toán TN_HN Địa Văn GDCD Lý AV Toán GDCD Toán GDCD  

4 Toán Hoá Toán AV Hoá TN_HN Toán GDCD Văn Văn AV Địa Sinh TN_HN GDCD  

5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL  

 


